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Tổng số       88.998       85.137       84.987        (151)

I Vốn thiết kế quy hoạch

II Vốn chuẩn bị đầu tư

III Vốn thực hiện dự án       88.998       85.137       84.987        (151)

1 Dự án nhóm C       88.998       85.137       84.987        (151)

1.1
Duy tu, sửa chữa các đoạn kênh đập Cây Cao, đoạn

kênh SN2, đoạn kênh N6 xã Phước Chính
        815,0         786,7         783,4         (3,2)

1.2 Duy tu, sửa chữa hệ thống kênh Trà Co 944 929 926         (3,6)

1.3
Nâng cấp, sửa chữa nhà khách, nhà ăn Ban chỉ huy

quân sự huyện
707 697 697         (0,0)

1.4
Đường giao thông nội đồng đi khu sản xuất Suối Lưỡi

Mẫu xã Phước Tân
      2.008         1.844         1.846             1,8 

1.5
Nâng cấp đài tưởng niệm liệt sỹ xã Phước Tiến, huyện

Bác Ái
681 672 666         (6,6)

1.6
Xây dựng mới nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Phước

Thành, huyện Bác Ái
758 643 640         (3,0)

1.7 Sửa chữa trụ sở UBND xã Phước Tiến 786 566 563         (3,1)

1.8
Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao huyện Bác Ái

(GĐ1)
7.010 5.800 5.796         (3,9)

1.9
Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước khu dân cư Tà

Lú 1 (Khu A), xã Phước Đại, huyện Bác Ái
1.087 1.065 1.065           0,3 

1.10
Xây mới nhà đa năng và phòng chức năng Trường

Tiểu học Phước Thắng
2.496 2.350 2.340         (9,6)

1.11
Sân vườn, tường rào Trường Mẫu giáo thôn Đá Trắng,

xã Phước Tân.
661 625 621         (4,0)

1.12
Cơ sở hạ tầng cho cánh đồng mẫu lớn xã Phước Chính

(giai đoạn 1-30ha)
1.241 1.233 1.228         (4,8)

1.13 Nâng cấp, mở rộng chợ Phước Đại 1.456 1.412 1.406         (6,6)

1.14
Nâng cấp, sửa chữa Đài truyền thanh thuộc Trung tâm

Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện
1.261 1.232 1.229         (3,2)

1.15 Sửa chữa trụ sở UBND xã Phước Đại 791 791 787         (3,2)

1.16 Kênh mương nội đồng xã Phước Tân 1.245 1.186 1.181         (5,1)

1.17
Xây mới nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Phước Hòa,

huyện Bác Ái
924 793 789         (3,9)

1.18
Xây dựng tường rào khu nhà ăn, ở cho trường

PTDTBT tiểu học Phước Thành B
441 441

441
        (0,0)

1.19 Xây dựng Trường mẫu giáo Phong Lan, xã Phước Bình 4.458 4.182 4.145       (37,3)
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1.20
Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm bồi dưỡng Chính trị

huyện
1.485 1.470 1.470         (0,4)

1.21
Xây dựng 02 nhà văn hóa thôn Mã Tiền, thôn Trà Co

2, xã Phước Tiến
1.048 1.048 1.048            -   

1.22
Xây dựng hệ thống vỉa hè trục đường trung tâm huyện 

Bác Ái
      1.970         1.894         1.886           (8,0)

1.23

Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Thường trực Huyện 

ủy và hệ thống điện, thiết bị PCCC các khối trụ sở làm

việc huyện Bác Ái

      3.003         3.002         3.000           (2,5)

1.24

Trồng mới cây xanh, vườn hoa, cây cảnh khu vực

khuôn viên UBND huyện, HĐND huyện, Nhà khách,

Đài liệt sĩ huyện và các tuyến đường số 05, số 10, số

11 trung tâm huyện

      1.997         1.959         1.951           (8,4)

1.25
Đề án xây dựng nhà làm việc công an các xã Phước

Thành, Phước Hòa, Phước Đại
      4.000         3.848         3.848           (0,2)

1.26

Đề án Xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp mở rộng và

mua sắm bổ sung trang thiết bị Hội trường UBND các

xã

      12.000     11.465       11.457           (7,4)

1.27
Đường bao chống sạt lở khu vực thôn Bạc Rây 2, xã

Phước Bình
    13.430       13.171       13.171   

1.28 Duy tu, sửa chữa hệ thống thủy lợi Chà Panh            502            486            482         (3,6)

1.29
Nâng cấp, sửa chữa Hội trường Ủy ban nhân dân xã

thành nhà làm việc của BCH quân sự xã Phước Hòa
         791            771            768           (3,0)

1.30

Đường giao thông Tham Dú đi khu sản xuất Suối Le

(Tham Dú 6) - đi bãi vật liệu hồ Phước Trung, xã

Phước Trung

        4.031         3.997         3.982       (15,4)

1.31
Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường và hệ thống chiếu

sáng các trục đường thuộc Trung tâm huyện Bác Ái
      14.974       14.781       14.778         (2,6)

Bác Ái,  ngày   31  tháng   12  năm 2021

CHỦ TỊCH

Hồ Xuân Ninh


